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A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở khoa học

Trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, cả loài người đã và đang chờ đón nền văn minh thứ ba của nhân loại - Văn minh tin học và một xã hội mà giáo dục được chú ý phát triển. Bởi giáo dục và khoa học công nghệ làm sản sinh ra tri thức mới, nó là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, là “chìa khóa để tiến vào tương lai”.
Ở nhiều nước trên thế giới, người ta đã rất chú ý đến phát triển giáo dục nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ vững bước tiến vào tương lai. Ngay từ những năm 60, 70 của thế kỷ XX, trong khi ở Việt Nam, nền giáo dục vẫn còn đang dạy học theo phương pháp truyền thống “thầy đọc - trò chép”, học sinh thụ động, giáo viên trở thành trung tâm duy nhất của giờ học, thì ở Liên Xô cũ, nhà nghiên cứu giáo dục nổi tiếng I.F.Khalamop đã xuất bản hai tập sách với tiêu đề “Phát huy tính tích cực học tập của học sinh như thế nào?”. Trong tác phẩm của mình tác giả đã rất tâm đắc với ý kiến của N.K.Crupxcaia: “Điều quan trọng là dạy cho học sinh học tập mà không chờ đợi người khác làm điều đó thay mình. Giáo viên không chỉ là diễn giả còn học sinh không chỉ là thính giả, không những cần dạy họ biết “nghe” mặc dù đó là một điều hoàn toàn cần thiết mà còn dạy họ biết tự mình làm việc như đọc, hiểu điều đã đọc”.

Ở nước ta, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người rất quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, cũng cho rằng: “Dạy học phải chăng trước hết là dạy suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo”. Một vài năm trở lại đây, nước ta cũng có nhiều hội nghị, hội thảo bàn về vấn đề giáo dục. Một số vấn đề đã được thể chế hóa trong Luật giáo dục, như: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hoàn thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi sâu vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để từng bước thực hiện mục tiêu trên, đòi hỏi phải có những phương pháp giáo dục hợp lý. Điều 28.2 - Luật giáo dục chỉ rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Vậy làm thế nào để trong các giờ dạy, “sản phẩm” do mình tạo ra có một nền móng vững chắc, đủ để trang bị những tri thức quý giá giúp học sinh phát triển toàn diện và vững bước tiến vào tương lai? Đó là nhiệm vụ chung của toàn ngành, toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục.

Là giáo viên trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy môn Địa lí, tôi luôn chăn trở trước những vấn đề trên và thiết nghĩa rằng: Cần phải có những phương pháp dạy học tích cực để cuốn hút học sinh, làm cho học sinh say mê, hứng thú, tự giác lĩnh hội tri thức, từ đó phát huy năng lực, trí sáng tạo, biết cộng tác làm việc và vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu giáo dục và nhu cầu xã hội hiện nay.

2. Cơ sở thực tiễn
Trong xã hội hiện nay, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và toàn cầu hóa đã đem lại cho con người những cơ hội và thách thức mới. Thực tế này đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo ra những con người phát triển về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức, có ý chí, lòng say mê, khả năng tự học, tự chiếm lĩnh tri thức suốt đời. Trước những yêu cầu mới của xã hội, ngành giáo dục đã có nhiều bước đổi mới. Một trong những bước quan trọng là đổi mới phương pháp dạy học.
Hướng đổi mới phương pháp dạy học là tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự tìm tòi, khám phá, hình thành cho học sinh tư duy tích cực, nâng cao năng lực phát triển và giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Địa lí cũng là một trong những bộ môn khoa học cơ bản để thực hiện mục tiêu trên. Vì Địa lí cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức về tự nhiên, kinh tế, xã hội, mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, mối quan hệ giữa tự nhiên với phát triển kinh tế và xã hội loài người... Từ đó giúp học sinh thêm yêu thiên nhiên, yêu đất nước, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên nhiên - môi trường, bảo vệ những thành quả lao động của con người... góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách con người Việt Nam đáp ứng được nhu cầu của xã hội và tiến bộ của thời đại. 
Vậy mà một vài năm trước đây và ngay cả hiện nay, không ít học sinh thường xem nhẹ môn Địa lí nên trong quá trình học không mua sắm sách giáo khoa, không chú ý nghe giảng, khi kiểm tra thường tìm cách quay cóp hay chép bài của bạn... hoặc có quan tâm đến việc học nhưng chỉ là học mang tính chất chống đối và dành rất ít thời gian cho môn học này.

Ngay kể cả một số giáo viên cũng cho rằng đây là môn học phụ nên chưa đầu tư nhiều thời gian và công sức vào việc soạn giảng và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Một số giáo viên có đổi mới phương pháp dạy học nhưng áp dụng vẫn còn khá cứng nhắc: Học sinh được làm việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn nhưng lại chưa thực sự hứng thú, say mê môn học... Có giáo viên lại cho rằng trong giờ học học sinh chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu trả lời câu hỏi của thầy, không khí lớp hoạt động theo kiểu “thầy hỏi - trò đáp” cũng là phương pháp phát huy tính tích cực...

Xuất phát từ tình hình trên, tôi luôn nghĩ phải làm thế nào để giờ học đạt hiệu quả cao nhất, làm thế nào để phát huy được tính tích cực, gây hứng thú cho học sinh trong giờ học để từ đó các em say mê và yêu quý môn học.


Qua thực tế giảng dạy, qua những tiết chuyên đề, hội giảng tôi đã nghiên cứu, lựa chọn và mạnh dạn đưa ra sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


Đề tài nhằm tìm hiểu rõ hơn việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Từ đó có thể đưa ra những giải pháp hợp lý để nâng cao chất lượng dạy và học môn Địa lí, góp phần phát triển nhân cách, rèn luyện kỹ năng cho học sinh.


III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU


Học sinh khối 6, 7, 8, 9 trường THCS Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội qua các năm học 2012 - 2013; 2013 - 2014; Học kỳ I 2014 - 2015.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp nghiên cứu lý luận


- Đọc và phân tích tài liệu


- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, quan sát...

- Phương pháp phân tích - tổng hợp


- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

B. PHẦN NỘI DUNG

I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC ĐỊA LÍ” 

Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, về bản chất là các phương pháp dạy học đề cao chủ thể nhận thức của học sinh, được xác định dựa vào cách thức hoạt động nhận thức của học sinh. Trong học tập, bằng các hoạt động thảo luận, tranh luận, báo cáo, trò chơi,... các em có được những tri thức, kỹ năng cần thiết. Điều này có thể đạt được thông qua rất nhiều phương pháp dạy học khác nhau, bao gồm cả những phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tiên tiến. Sự lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào các mục tiêu và kết quả mong muốn trong từng nội dung bài học cụ thể.


Trong đề tài này, tôi chỉ xin đề cập đến việc vận dụng một số phương pháp chủ đạo mà hiện nay tôi đang áp dụng.


1. Phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Địa lí

Bản đồ tư duy hiện là một công cụ đã và đang được sử dụng bởi rất nhiều cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

BĐTD là một sơ đồ mở, không yêu cầu về tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, khai thác “sức mạnh” của màu sắc, hình ảnh, ngôn từ chắt lọc, súc tích, nhằm kích thích khả năng sáng tạo vô tận của học sinh.


Sử dụng BĐTD góp phần rèn luyện phương pháp học tập hiệu quả cho học sinh bởi BĐTD chính là công cụ tư duy, là phương pháp khai thác tối đa năng lực của bộ não, đặc biệt là năng lực sáng tạo, từ đó xóa bỏ dần lối “học gạo”, “học vẹt”, BĐTD còn giúp học sinh học tập tích cực, chủ động. Trong quá trình thành lập BĐTD học sinh phải độc lập suy nghĩ, rà soát kiến thức, phân tích, khái quát hóa để phát hiện mối liên hệ bản chất của sự vật, hiện tượng và phản ánh mối liên hệ đó lên bản đồ mà không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Phương pháp này cũng sẽ phát huy tối đa được tính sáng tạo và phản ánh đậm nét cá tính của học sinh thông qua trí tưởng tượng, óc thẩm mỹ, năng khiếu hội họa. BĐTD giúp học sinh hệ thống được nội dung kiến thức, trình bày ý tưởng một cách rõ ràng, tăng khả năng ghi nhớ và có thể lập kế hoạch học tập một cách cụ thể.

Với nhiều ưu điểm trên của BĐTD nên ngay từ tiết mở đầu ở lớp 6, tôi đã sử dụng bản đồ tư duy để giới thiệu toàn bộ chương trình Địa lí THCS như sau:


             Trái đất










                                          Lớp 6
Các thành phần                                                               Lớp 9: Địa lí VN (KT-XH)
TN của Trái đất

Thành phần nhân văn

của môi trường




                  Lớp 7

Các môi trường địa lí
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của con người





  Lớp 8     châu lục (tiếp theo)


       Châu Phi

        Châu Mĩ







Châu Nam Cực





       

Châu Đại Dương

          Châu Âu

Ngoài ra, BĐTD còn được tôi sử dụng với các mục đích:


a) Sử dụng bản đồ tư duy trong việc giảng bài mới


BĐTD là một gợi ý cho cách trình bày bài mới. Giáo viên thay vì gạch đầu dòng các ý cần trình bày lên bảng thì sử dụng BĐTD để thể hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung bài học một cách rất trực quan mà không bị sót ý. Học sinh thay vì cắm cúi ghi chép thì chọn lọc các thông tin quan trọng, sơ đồ hóa chúng bằng các mối quan hệ và thể hiện lại theo cách hiểu của mình. Với cách học này, cả giáo viên và học sinh đều phải tham gia vào quá trình dạy học tích cực. Giáo viên vừa giảng bài vừa thể hiện trên BĐTD hoặc vừa tổ chức cho học sinh khai thác kiến thức vừa hoàn thành BĐTD. Học sinh vừa được nghe giảng, tư duy trên bản đồ, trả lời câu hỏi, ghi chép... sự tập trung chú ý được phát huy, cường độ học tập theo đó cũng được đẩy nhanh, học sinh học tập tích cực hơn.


Ví dụ: Địa lí 8 - Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Khi giảng bài mới, tôi đã khái quát thành bản đồ tư duy như sau:












b) Sử dụng BĐTD trong việc củng cố kiến thức


Sau mỗi bài học giáo viên thường củng cố lại kiến thức cho học sinh. Thay vì dùng lời để chốt lại những kiến thức cơ bản hay sử dụng những bài tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức, tôi thường sử dụng bản đồ tư duy (đặc biệt với những bài có nhiều nội dung). Việc làm này giúp giáo viên đỡ mất thời gian, không cần nhắc lại kiến thức cũ nhiều lần mà vẫn hệ thống được toàn bộ nội dung của bài học. Học sinh tiếp nhận kiến thức bằng kênh thông tin này cũng dễ dàng hơn, khoa học hơn và ghi nhớ được lâu hơn.

Ví dụ: Sau khi học xong bài Môi trường hoang mạc (Địa lí 7), học sinh cần phải nắm được đặc điểm vị trí, khí hậu và sự thích nghi của thực vật, động vật với môi trường. Để khắc sâu kiến thức cho học sinh và định hướng cho các em phương pháp học tập, tôi sử dụng BĐTD với nội dụng như sau:









c) Sử dụng BĐTD trong việc kiểm tra bài cũ

Thời gian kiểm tra bài cũ đầu giờ chỉ khoảng 4 đến 6 phút nên nhiều giáo viên thường yêu cầu học sinh những nội dung không quá khó, không đòi hỏi nhiều sự phân tích, so sánh... Giáo viên thường yêu cầu học sinh tái hiện lại một phần nội dung bài học bằng cách gọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi, sau đó giáo viên sẽ chấm điểm tùy vào mức độ thuộc bài của học sinh. Cách làm này vô tình để nhiều học sinh rơi vào tình trạng học vẹt, đọc thuộc lòng mà không hiểu. Do đó, cần phải có sự thay đổi trong việc kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh. Đó không chỉ là kiểm tra “phần nhớ” mà cần chú trọng đến “phần hiểu”. Cách làm này vừa tránh được học vẹt, vừa đánh giá được chính xác học sinh, qua đó có thể nâng cao chất lượng học tập. Sử dụng BĐTD sẽ giúp giáo viên giải quyết được vấn đề này.

Các BĐTD dùng để kiểm tra bài cũ, tôi thường đưa ra dưới dạng thiếu thông tin, yêu cầu học sinh điền các thông tin còn thiếu và rút ra nhận xét về mối quan hệ của các nhánh thông tin với từ khóa trung tâm.


Ví dụ: Địa lí 6 - Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.


Tôi đưa ra BĐTD và yêu cầu học sinh điền các từ: Độ ẩm, nguồn cung cấp, ngưng tụ, bão hòa vào chỗ trống trong BĐTD sau và rút ra nhận xét:






                                                               to (
                                                             + Hơi nước

Nếu học sinh học bài và hiểu bài sẽ điền được các thông tin trên một cách chính xác và sau khi hoàn thiện BĐTD, học sinh sẽ nhận xét được mối quan hệ giữa các nhánh thông tin với từ khóa trung tâm. Đây chính là cơ sở để giáo viên có thể đánh giá chất lượng học tập của học sinh.


* Sử dụng BĐTD trong dạy học là phương pháp hiệu quả để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh nhưng đòi hỏi giáo viên phải tư duy khoa học, vận dụng sáng tạo và nhất là phải có sự “đồng điệu” với học sinh.


2. Phương pháp làm việc với bản đồ


Bản đồ vừa là phương tiện trực quan, vừa là nguồn tri thức quan trọng. Sử dụng bản đồ không chỉ giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức địa lí một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và ghi nhớ lâu bền mà còn giúp các em nắm chắc kiến thức, trau dồi cho các em phương pháp học tập, nghiên cứu địa lí. Trong khi sử dụng bản đồ, học sinh phải luôn luôn quan sát, tưởng tượng, phân tích, so sánh, tổng hợp... tư duy của các em luôn luôn được hoạt động và phát triển vì thế mà học tập sẽ đạt kết quả cao hơn.


Ngay từ lớp 6, tôi đã hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm việc với bản đồ. Các kỹ năng này theo thứ tự từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, được hình thành dần trong quá trình học tập của học sinh, cụ thể:

a) Kỹ năng nhận biết, chỉ và đọc các đối tượng địa lí trên bản đồ
Đây là kỹ năng đơn giản nhưng rất cơ bản. Nắm chắc kỹ năng này đồng thời học sinh sẽ nắm các kỹ năng khác một cách thuận lợi hơn. Vì vậy, ngay từ đầu lớp 6 tôi đã rèn luyện kỹ năng này cho học sinh.


Muốn nhận biết các đối tượng địa lí trên bản đồ, tôi thường hướng dẫn học sinh dựa vào bảng chú giải rồi đối chiếu từ bảng chú giải lên bản đồ - học sinh sẽ có ngay được biểu tượng về đối tượng địa lí. Sau đó tôi đọc địa danh, chỉ đối tượng địa lí trên bản đồ treo tường và hướng dẫn học sinh đối chiếu tìm trên bản đồ trong sách giáo khoa hoặc Atlat. Một điểm rất quan trọng: khi đã xác định được đối tượng địa lí trên bản đồ, học sinh cần phải biết nhận xét đặc điểm hình thù, kích thước cũng như vị trí của nó trong mối quan hệ với các đối tượng địa lí khác ở xung quanh. Điều này không chỉ giúp các em ghi nhớ đối tượng địa lí đó trên bản đồ mà còn nhớ được những đối tượng địa lí khác có liên quan. Đây là cách để học sinh tự làm giàu thêm kiến thức địa lí và dễ dàng tìm được các đối tượng địa lí chưa biết trên bản đồ. Sau cùng tôi hướng dẫn học sinh cách chỉ đối tượng địa lí trên bản đồ - thao tác này tôi thường uốn nắn cho các em tư thế đứng, cách chỉ các đối tượng địa lí trên bản đồ phải theo thứ tự từ Bắc đến Nam, từ Tây sang Đông.


b) Kỹ năng xác định phương hướng và tọa độ địa lí

Tôi đã hình thành và rèn luyện cho học sinh kỹ năng này bắt đầu từ bài “Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí” - Địa lí 6.


* Để học sinh có kỹ năng xác định phương hướng, trước hết tôi dùng bản đồ nửa cầu, bản đồ các châu, quả địa cầu giúp học sinh so sánh, phân tích... để xoá bỏ thói quen mơ hồ của không ít học sinh rằng: Phía trên của bản đồ là hướng Bắc, phía dưới là hướng Nam, phía bên phải là hướng Đông và phía bên trái là hướng Tây (điều này chỉ đúng khi bản đồ không có đường kinh - vĩ tuyến và không có mũi tên chỉ hướng Bắc).

  
Sau đó tôi cho học sinh tập xác định phương hướng trên bản đồ, đối chiếu với quả địa cầu để rút ra kết luận: Việc xác định phương hướng trên bản đồ phải luôn luôn dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến (các đường kinh tuyến là những đường chỉ hướng Bắc - Nam, các đường vĩ tuyến là những đường chỉ hướng Đông - Tây). Tôi cho học sinh vận dụng luôn vào hình 13: Bản đồ khu vực Đông Bắc Á để xác định hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C, D. 

* Để rèn luyện kỹ năng xác định tọa độ địa lí cho học sinh, tôi thường thực hiện theo 3 bước:

+ Bước1: Tôi cho học sinh xác định xem các đường kinh tuyến và vĩ tuyến được biểu hiện trên bản đồ cách nhau bao nhiêu độ. Sau đó tôi tập cho học sinh xác định tọa độ địa lí của một điểm nằm trên cả đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến (tức là ở điểm cắt nhau của hai đường). Học sinh chỉ việc dựa vào khung bản đồ đọc số ghi độ của hai đường kinh - vĩ tuyến đó.


Ví dụ: Địa lí 6 - Hình 12. Tôi đưa ra câu hỏi: Dựa vào H.12, em hãy xác định tọa độ địa lí của điểm A?


Vì điểm A nằm trên cả đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến nên học sinh chỉ việc dựa vào khung chia độ của bản đồ là xác định được ngay tọa độ địa lí của điểm A.

+ Bước 2: Tôi cho học sinh tập xác định tọa độ địa lí của một điểm nằm ngoài các đường kinh - vĩ tuyến (giả sử là điểm B). Tôi thường hướng dẫn học sinh kẻ qua điểm B một đường kinh tuyến và một đường vĩ tuyến song song với các đường kinh tuyến, vĩ tuyến gần nhất. Từ đó ước tính số độ của đường kinh tuyến, vĩ tuyến vừa kẻ - đó cũng là tọa độ địa lí của điểm B.

Ví dụ: Địa lí 6 - Hình 12. Tôi đưa ra câu hỏi: Dựa vào H.12, em hãy xác định tọa độ địa lí của điểm G?

Để xác định tọa độ địa lí của điểm G, học sinh phải kẻ một đường vĩ tuyến song song với vĩ tuyến 200B cắt kinh tuyến 1300Đ tại G. Từ đó ước tính số độ của vĩ tuyến vừa kẻ và sẽ xác định được tọa độ địa lí của điểm G.  

+ Bước 3: Tôi cho học sinh xác định tọa độ địa lí của một khu vực, một quốc gia.

Xác định tọa độ địa lí của một khu vực, một quốc gia tức là xác định tọa độ các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của khu vực, quốc gia đó. Để xác định được điểm cực Bắc, cực Nam cần dựa vào các đường vĩ tuyến, xác định các điểm cực Đông, cực Tây cần dựa vào các đường kinh tuyến. Sau khi xác định được các điểm cực thì việc xác định tọa độ địa lí của các điểm cực đó chính là tọa độ địa lí của khu vực, quốc gia.

Ví dụ: Địa lí 8 - Bài 23 - Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Tôi đưa ra câu hỏi: Dựa vào bản đồ, H23.2, hãy xác định tọa độ địa lí phần đất liền nước ta? 

Với câu hỏi này, tôi cho học sinh quan sát trên bản đồ, xem lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm giữa các đường vĩ tuyến nào? (100B và 23027’B). Điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam nằm gần vĩ tuyến 23027’B nhất? Như vậy điểm cực Bắc có tọa độ địa lí là bao nhiêu? Điểm nào trên lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm gần vĩ tuyến 100B nhất? Như vậy điểm cực Nam có tọa độ địa lí là bao nhiêu? Tương tự cách làm trên, dựa vào các đường kinh tuyến học sinh sẽ xác định được điểm cực Đông, Tây và tọa độ địa lí của các điểm này. Khi học sinh đã xác định được tọa độ địa lí của các điểm cực tức là đã xác định được tọa độ địa lí phần đất liền của nước ta. 

c) Kỹ năng đo tính khoảng cách dựa vào tỉ lệ bản đồ

Đo tính khoảng cách trên bản đồ sẽ đánh giá được cụ thể kích thước của các đối tượng địa lí, nó có một ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học địa lí cũng như về mặt hình thành các khái niệm địa lí cho học sinh. Khi hình thành cho học sinh khái niệm về một dãy núi, một con sông hay một đồng bằng ... nếu như cung cấp cho các em số liệu về chiều dài, chiều rộng, về độ lớn của mỗi đối tượng, nhất là nếu để học sinh được tự đo tính kích thước của các đối tượng trên dựa vào bản đồ thì các khái niệm đó sẽ trở nên rõ ràng, sâu sắc hơn.


Để hình thành kỹ năng đo tính khoảng cách dựa vào tỉ lệ số của bản đồ, trước hết tôi cho học sinh nắm chắc khái niệm về tỉ lệ bản đồ và chỉ ra rằng: Tỉ lệ bản đồ là một tỉ số mà tử số luôn luôn bằng 1 còn mẫu số thay đổi, mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn, mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ. Muốn tính khoảng cách thực tế chỉ việc lấy số đo khoảng cách trên bản đồ (cm) nhân với mẫu số của tỉ lệ bản đồ. Nếu muốn đổi khoảng cách trên ra km, học sinh chỉ việc dịch dấu phẩy qua năm chữ số cuối.

Ngoài việc rèn luyện cho học sinh kỹ năng đo tính khoảng cách dựa vào tỉ lệ số của bản đồ tôi còn hướng dẫn các em sử dụng thước tỉ lệ để đo tính khoảng cách như sau: Tôi cho học sinh đo khoảng cách trên bản đồ bằng một băng giấy hẹp sau đó đánh dấu lại. Đặt cạnh băng giấy đã đánh dấu dọc theo thước tỉ lệ và đọc trị số khoảng cách trên thước tỉ lệ.


d) Kỹ năng xác định vị trí địa lí
Kỹ năng xác định vị trí địa lí được bắt đầu từ địa lí các châu ở lớp 7 và tiếp tục phát triển ở lớp 8, lớp 9... 

Vị trí địa lí của một đối tượng là mối quan hệ không gian của nó với các đối tượng khác ở xung quanh. Tùy theo mục đích của việc xác định vị trí địa lí mà lựa chọn các đối tượng có liên quan về tự nhiên, kinh tế, hay chính trị, quốc phòng. Việc xác định các đối tượng địa lí liên quan phải luôn luôn được chọn lọc.


* Khi xác định vị trí địa lí tự nhiên của một quốc gia, một khu vực nào đó cho phép chúng ta xét đoán được đặc điểm tự nhiên như khí hậu, sông ngòi... của quốc gia, khu vực đó. Các đối tượng địa lí liên quan mà tôi thường lưu ý học sinh là: đường xích đạo, đường chí tuyến, vòng cực, các đại dương, dòng biển...

Ví dụ: Địa lí 7 - Bài 26: Thiên nhiên Châu Phi.


Xác định vị trí địa lí tự nhiên của Châu Phi, tôi thường hướng dẫn học sinh xác định các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây, xem các đường xích đạo và các đường chí tuyến chạy qua phần nào của châu lục. Đường xích đạo chạy ngang qua gần giữa châu lục chứng tỏ Châu Phi nằm ở cả hai nửa cầu Bắc và Nam do đó mùa sẽ trái ngược nhau ở hai phía của đường xích đạo. Phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm giữa hai đường chí tuyến nên Châu Phi có khí hậu nóng...


Sau đó tôi cho học sinh nhận xét: Châu Phi được bao bọc bởi những đại dương và biển nào? Có những dòng biển nào chảy ven bờ? Ảnh hưởng của các nhân tố trên? Những nhân tố này đều nằm bên ngoài lục địa Phi nhưng lại ảnh hưởng rất rõ rệt đến tự nhiên của Châu Phi.


* Xác định vị trí địa lí kinh tế của một quốc gia, một khu vực, tôi cũng hướng dẫn học sinh dựa vào những yếu tố tự nhiên như biển, dòng biển, núi, sông, đồng bằng ... và phân tích ý nghĩa của chúng đối với hoạt động kinh tế của quốc gia hoặc khu vực đó.


Ví dụ: Địa lí 7 - Bài 56: Khu vực Bắc Âu. Tôi đưa ra câu hỏi: Tại sao hoạt động kinh tế biển của Bắc Âu lại phát triển mạnh? 


Học sinh sẽ nói được rằng: vì các biển bao quanh khu vực Bắc Âu (trừ biển Bantich) không bị đóng băng nhờ có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy qua. Do đó tàu bè đi lại, buôn bán tấp nập quanh năm. Mặt khác, dòng biển nóng này cũng đem lại nhiều cá nên tàu đánh cá của các nước trong khu vực quanh năm hoạt động.


* Với vị trí địa lí chính trị và an ninh quốc phòng tôi thường hướng dẫn học sinh xem xét trong mối quan hệ không gian của nó với khu vực ổn định hay bất ổn về chính trị, với những nước thù địch hay những nước bè bạn ...


Có thể nói vị trí địa lí tự nhiên, vị trí địa lí kinh tế và vị trí địa lí chính trị, an ninh quốc phòng luôn luôn gắn bó nhau đem lại bản sắc riêng cho mỗi quốc gia, mỗi khu vực. Vì thế khi nghiên cứu một châu lục, một khu vực hay một quốc gia điều đầu tiên cần phải làm là xác định vị trí địa lí của nó.


 e) Kỹ năng mô tả các đối tượng địa lí trên bản đồ như địa hình, khí hậu, sông ngòi

* Khi mô tả địa hình tôi thường cho học sinh quan sát trên bản đồ tự nhiên, tập phân tích xem quốc gia hay châu lục nào đó có những dạng địa hình nào, phân bố ra sao, dạng địa hình nào chiếm ưu thế... Từ việc nhận xét, mô tả những nét chung của địa hình, rồi mô tả từng dạng địa hình, nêu lên những đặc điểm của mỗi dạng. Sau đó có thể ghi dàn ý mô tả vào sổ tay địa lí.

  
* Mô tả khí hậu trên bản đồ cho phép phân tích, phát hiện được đặc điểm khí hậu của mỗi địa phương và từ đấy tìm ra những nét chung về tự nhiên nơi đó.


Mô tả khí hậu trên bản đồ tức là chỉ ra đặc điểm của các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa, gió...


Để mô tả những yếu tố trên tôi hướng dẫn học sinh trên bản đồ khí hậu:


- Nhiệt độ được biểu hiện bằng các chữ số, chữ số màu đỏ chỉ nhiệt độ trung bình tháng 7 (tháng nóng nhất ở nửa cầu Bắc), chữ số màu đen chỉ nhiệt độ trung bình tháng 1 (tháng lạnh nhất ở nửa cầu Bắc). Những nơi có cùng nhiệt độ được nối với nhau bằng đường cong gọi là đường đẳng nhiệt. Thông thường đường đẳng nhiệt tháng 7 biểu hiện bằng màu đỏ, đường đẳng nhiệt tháng 1 biểu hiện bằng màu đen. 


- Lượng mưa thường được thể hiện bằng màu xanh trên bản đồ, tôi hướng dẫn học sinh dựa vào bảng chú giải, sau đó đối chiếu từ bảng chú giải lên bản đồ để xác định lượng mưa.


- Gió được hiểu hiện trên bản đồ bằng những mũi tên, mũi tên màu đỏ chỉ gió thịnh hành tháng 7, mũi tên màu xanh chỉ gió thịnh hành tháng 1.


Ngoài ra, trên bản đồ khí hậu thường có biểu đồ kèm theo chỉ diễn biến của nhiệt độ và lượng mưa qua các tháng trong năm ở một số địa điểm tiêu biểu, dựa vào đó học sinh có thể phân tích cụ thể hơn đặc điểm và sự phân hoá khí hậu trên lãnh thổ.


Sau khi mô tả từng yếu tố thành phần của khí hậu, học sinh cần phải sâu chuỗi các thành phần đó để tìm ra đặc điểm chung của khí hậu.


* Mô tả sông ngòi trên bản đồ cho chúng ta thấy rõ đặc điểm thuỷ văn của mỗi khu vực và cả những yếu tố về khí hậu, địa hình, thực - động vật và dân cư khu vực đó.


Khi mô tả sông ngòi trên bản đồ tôi hướng dẫn học sinh mô tả những nét chung của sông ngòi bằng cách đặt các câu hỏi như: Mạng lưới sông ngòi ra sao (dày hay thưa, phân bố đều khắp hay không đều, sông nhỏ hay lớn...) và nguyên nhân? Sông chảy theo những hướng nào và đổ nước vào những biển và đại dương nào? Nguồn cung cấp nước cho sông và chế độ nước của sông? Sau đó tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu các hệ thống sông chính cũng bằng cách đặt các câu hỏi dẫn dắt: Sông chính lớn hay nhỏ? Bắt nguồn từ đâu? Chảy theo hướng nào, qua những miền địa hình nào? Chế độ nước của sông ra sao và ý nghĩa kinh tế của nó?


g) Kỹ năng phát hiện các mối liên hệ địa lý trên bản đồ


Đây là một kỹ năng hết sức quan trọng được rèn luyện dần dần cho học sinh qua những ví dụ cụ thể, từ đơn giản đến phức tạp, từ lớp dưới lên các lớp trên. Kỹ năng này được rèn luyện không tách rời các kỹ năng khác. Chẳng hạn khi rèn luyện kỹ năng nhận biết các đối tượng địa lí trên bản đồ thì đồng thời các em cũng được rèn luyện kỹ năng xác lập mối liên hệ không gian giữa các đối tượng địa lí. Hay khi rèn luyện kỹ năng xác định vị trí địa lí học sinh cũng được rèn luyện kỹ năng xác lập mối liên hệ nhân - quả giữa vị trí địa lí và khí hậu, sông ngòi...

Rèn kỹ năng phát hiện các mối liên hệ địa lí trên bản đồ cho học sinh, tôi thường chỉ ra và phân biệt cho học sinh một số mối liên hệ địa lí: 

- Mối liên hệ giữa các hiện tượng tự nhiên với nhau như: mối liên hệ giữa khí hậu với vị trí địa lí, địa hình, các dòng biển bao quanh hay mối liên hệ giữa sông ngòi với địa hình, khí hậu... 

- Mối liên hệ giữa các hiện tượng địa lí kinh tế với nhau như: các nhà máy chế biến gỗ, bột giấy thường đặt ở cửa sông có liên quan đến việc khai thác gỗ ở đầu nguồn. Hay mối liên hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp: nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm làm nguyên liệu cho công nghiệp, công nghiệp cung cấp cho nông nghiệp các thiết bị máy móc, phân bón, thuốc trừ sâu...

- Mối liên hệ giữa tự nhiên và kinh tế như: địa hình đồng bằng thuận lợi cho phát triển giao thông, trồng cây lương thực. Địa hình miền núi cản trở sự phát triển giao thông. Khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp: khí hậu ôn đới có thể trồng lúa mì, khí hậu nhiệt đới có thể trồng lúa gạo ...

Mối liên hệ thứ nhất là mối liên hệ nhân - quả, hai mối liên hệ sau không phải là mối liên hệ nhân - quả mà chỉ là những mối liên hệ thông thường. Điều quan trọng phải làm cho học sinh phân biệt được mối liên hệ nhân - quả và mối liên hệ thông thường. Vì vậy tôi chỉ rõ cho học sinh: mối liên hệ nhân - quả là mối liên hệ mang tính quy luật (tức là “có cái này” thì phải “có cái kia”), ví dụ: những nước nằm ở vùng vĩ độ cao là những nước có khí hậu lạnh. Nó khác với mối liên hệ thông thường, ví dụ: những nước ở cạnh biển có thể phát triển kinh tế biển nhưng cũng có thể không.

h) Kỹ năng mô tả tổng hợp địa lí một khu vực trên bản đồ
Tất cả những kỹ năng đã được trình bày ở trên thực ra chỉ là những bước để đi đến kỹ năng này - kỹ năng mô tả tổng hợp địa lí một khu vực trên bản đồ chính là kỹ năng đọc bản đồ địa lí. Đạt được kỹ năng này thì bản đồ mới thật sự trở thành nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh. 

3. Phương pháp làm việc với sách giáo khoa


Sách giáo khoa địa lí là nguồn cung cấp những kiến thức địa lí cơ bản, cần thiết nhất do chương trình quy định đối với mỗi lớp học, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập bộ môn.


Sách giáo khoa địa lí bao gồm kênh chữ và kênh hình (lược đồ, sơ đồ, biểu đồ, bảng thống kê, tranh ảnh, hình vẽ) gắn bó với nhau chặt chẽ để tạo nên bài học cơ bản. Đi liền với các bài học này là hệ thống câu hỏi, bài tập và bài thực hành. Các câu hỏi thường dẫn dắt học sinh đến việc tìm hiểu kiến thức mới hoặc củng cố những kiến thức cơ bản giúp học sinh nắm chắc và nhớ lâu hơn. Bài tập có mục đích cao hơn: bên cạnh việc củng cố còn mở rộng, vận dụng kiến thức và bước đầu rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Còn các bài thực hành đòi hỏi ở học sinh năng lực độc lập, sáng tạo nhiều hơn, các em phải vận dụng tổng hợp những kiến thức và kỹ năng đã học, phát huy trí lực để phân tích, so sánh...


Có thể nói sách giáo khoa là một phương tiện đặc biệt, bao gồm nhiều yếu tố, tổng hợp nhiều phương tiện dạy học khác nhau như: Lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh... Nó là người bạn đồng hành luôn ở bên học sinh, giúp các em học tập và rèn luyện ở trên lớp cũng như ở nhà. Vì vậy việc rèn luyện cho học sinh phương pháp làm việc với sách giáo khoa không chỉ giúp học sinh chủ động khai thác được nguồn kiến thức quan trọng từ phương tiện học tập này mà qua đó còn giúp học sinh biết liên hệ và giải quyết những vấn đề thực tế, có kỹ năng đọc sách, tra cứu sách, thu thập tri thức từ các loại sách khác nhau. Để học sinh có phương pháp làm việc với sách giáo khoa, tôi đã trang bị cho các em một số kỹ năng sau:

a) Kỹ năng làm việc với kênh chữ trong sách giáo khoa

Kênh chữ trong sách giáo khoa gồm: Bài đọc chính, bảng thống kê (bảng số liệu), hệ thống câu hỏi và bài tập ... Mỗi một phần trên yêu cầu học sinh phải có những kỹ năng làm việc riêng.


* Kỹ năng làm việc với bài đọc chính

Với bài đọc chính, tôi thường hướng dẫn các em đọc lướt qua một lần, gạch chân những từ hoặc thuật ngữ khó hiểu, sau đó tra cứu những từ, thuật ngữ đó ở phần phụ lục của sách hoặc từ điển... Đọc lại lần thứ hai, học sinh phải cố gắng nắm được những nội dung cơ bản. Với các địa danh có trong bài, khi đọc cần phát âm đúng và hình dung trong đầu vị trí của địa danh đó hoặc xác định trên bản đồ ngay sau khi đọc xong.


Khi gặp câu hỏi xen kẽ trong bài, học sinh cần phải dừng lại suy nghĩ tìm câu trả lời hoặc làm theo gợi ý, như vậy các em sẽ hiểu được nội dung của bài và nắm được các khái niệm cần thiết.


Sau khi đọc và nắm được nội dung của bài đọc chính tôi thường hướng dẫn các em ghi ngắn gọn vào sổ tay địa lí. Làm như vậy sẽ giúp cho việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức được dễ dàng, thuận lợi.  


* Kỹ năng làm việc với số liệu và bảng số liệu

Số liệu và bảng số liệu có vai trò rất quan trọng, giúp học sinh hiểu được một cách cụ thể, chính xác về mặt số lượng như: Diện tích, số dân, mật độ dân số, cơ cấu kinh tế, sản lượng các ngành kinh tế, thu nhập bình quân theo đầu người, nhiệt độ, lượng mưa... của một vùng, một quốc gia hay một châu lục.


Ví dụ: Địa lí 7 - Bài 29: Dân cư, xã hội Châu Phi. Khi dạy mục 2: Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở Châu Phi, tôi yêu cầu học sinh: Dựa vào sách giáo khoa, cho biết số dân và tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở Châu Phi? Ngay lập tức học sinh sẽ trả lời được câu hỏi trên. Nhưng không dừng lại ở đó, tôi thường hướng dẫn các em sử dụng số liệu này để so sánh với những số liệu tương ứng của các châu lục khác để rút ra nội dung kiến thức mà ngay đề mục đã nói tới. Việc so sánh như vậy không chỉ giúp các em nhớ số liệu mà còn biết làm việc với các số liệu một cách có hiệu quả nhất.


Đối với bảng số liệu, tôi hướng dẫn các em:


- Đọc kỹ nhan đề bảng số liệu để xem nội dung nói cái gì và nhằm mục đích gì?


- Xem các số liệu trong bảng được biểu hiện bằng những đơn vị nào, thống kê vào thời gian nào?


- Đọc kĩ nhan đề và số liệu theo hàng dọc và theo hàng ngang.


- Phân tích, so sánh các số liệu theo mối quan hệ hàng dọc, hàng ngang và rút ra nhận xét, kết luận cần thiết.


Ví dụ: Địa lí 8 - Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á. Mục 2: Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi. Tôi hình thành kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh từ bảng 16.2: Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của một số nước Đông Nam Á.


Dùng phương pháp đàm thoại, tôi hướng dẫn học sinh đọc bảng số liệu theo các bước như trên. Để biết được cơ cấu kinh tế của từng quốc gia, học sinh phải chỉ ra được tỉ trọng của từng ngành kinh tế tại thời điểm nhất định. Để thấy được sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Đông Nam Á, học sinh phải chỉ ra được sự thay đổi cơ cấu kinh tế của từng quốc gia (từ năm 1980 đến năm 2000) và sau đó rút ra nhận xét.  


Như vậy, sử dụng số liệu và bảng số liệu cho phép học sinh chủ động rút ra được kết luận về một vấn đề cụ thể.


* Kỹ năng làm việc với hệ thống câu hỏi, bài tập


Hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa địa lí không chỉ giúp việc ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức đã học mà còn là cơ sở để đánh giá trình độ kiến thức, kĩ năng mà học sinh đạt được.


Các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa có nhiều mức độ khác nhau. Có những câu hỏi và bài tập chỉ đòi hỏi vận dụng kiến thức trong bài vừa học, có những câu hỏi và bài tập đòi hỏi vận dụng tổng hợp kiến thức đã học trong nhiều bài, trong thực tế...


Phần này tôi thường giao cho các em tự làm việc ở nhà. Với những câu hỏi khó, bài tập mới, tôi thường gợi ý, hướng dẫn để các em về nhà làm có kết quả. Tôi cũng thường xuyên kiểm tra, uốn nắn phần việc làm này của các em và luôn nhắc nhở các em phải tự giác làm bài, tự giác bổ sung kiến thức. Những phần nào còn khó khăn, những kĩ năng nào còn chưa tốt cần phải mạnh dạn trao đổi với thầy, cô và các bạn ...
b) Kỹ năng làm việc với kênh hình trong sách giáo khoa

Kênh hình trong sách giáo khoa bao gồm: Các tranh ảnh, hình vẽ, bản đồ, lược đồ, biểu đồ, lát cắt địa hình.

* Kỹ năng làm việc với tranh ảnh

Địa lí thường nói đến các hiện tượng tự nhiên như động đất, núi lửa ... nói đến các hoạt động kinh tế ở nơi này, nơi kia...học sinh lại không phải lúc nào cũng có điều kiện tiếp xúc, nhìn tận mắt tất cả những cái đó. Tranh ảnh là một trong những phương tiện quan trọng giúp các em hình thành những biểu tượng và khái niệm địa lí cụ thể, làm cơ sở cho việc lĩnh hội kiến thức địa lí.


Với những tranh ảnh trong sách giáo khoa địa lí, tôi thường dùng phương pháp đàm thoại để hướng dẫn học sinh theo các bước:


- Bước 1: Cho học sinh đọc tiêu đề của bức tranh và nhìn bao quát bức tranh, xác định đối tượng địa lí được biểu hiện.


- Bước 2: Xác định vị trí của đối tượng trên bản đồ.


- Bước 3: Cho học sinh quan sát chi tiết nội dung bức tranh, tập trung vào những nét đặc trưng nhất của đối tượng địa lí được biểu hiện trong tranh.


- Bước 4: Hướng dẫn học sinh tổng kết, tóm tắt nội dung tranh và khắc sâu biểu tượng địa lí.

 
* Kỹ năng làm việc với biểu đồ


Biểu đồ là hình vẽ mà các số liệu đã được cụ thể hóa trên đó.


Biểu đồ có thể được xây dựng theo nhiều hình thức, bao gồm: biểu đồ hình cột, biểu đồ đường, biểu đồ hình tròn, biểu đồ hình vuông... Về mặt nội dung, các biểu đồ gồm 3 loại: biểu đồ về các hiện tượng tự nhiên (diễn biến nhiệt độ, lượng mưa...), biểu đồ về dân số (biểu đồ gia tăng dân số, biểu đồ kết cấu dân số...), biểu đồ về kinh tế (biểu đồ sản lượng của các ngành kinh tế, biểu đồ cơ cấu nền kinh tế...).


Mỗi loại biểu đồ học sinh có một cách làm việc riêng song tôi thường hướng dẫn các em làm việc với biểu đồ phải tuân thủ theo 3 bước:


- Bước 1: Học sinh phải nắm được nội dung của biểu đồ, đo tính đọc các đại lượng được biểu hiện trên biểu đồ.


- Bước 2: Đòi hỏi học sinh phát triển các thao tác tư duy như đối chiếu, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá các số liệu có trên biểu đồ.


- Bước 3: Dựa vào bước 2, học sinh phải nhận định chung và rút ra kết luận cần thiết.


Ví dụ: Địa lí 9 - Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống. Khi dạy mục 2 - Sử dụng lao động, tôi yêu cầu học sinh: Dựa vào biểu đồ H4.2, hãy nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu theo ngành ở nước ta?


Học sinh sau khi quan sát đã nắm được nội dung và cách thể hiện nội dung của biểu đồ. Tôi hướng dẫn các em so sánh, phân tích để rút ra kết luận: Việc sử dụng lao động ở nước ta tập trung chủ yếu trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp. Nhưng từ năm 1989 đến năm 2003 cơ cấu sử dụng lao động có sự thay đổi theo hướng tích cực (dẫn chứng bằng số liệu trên biểu đồ).
* Kỹ năng làm việc với lược đồ, bản đồ


Tôi thường hướng dẫn các em làm việc từ dễ đến khó theo 3 mức độ:


- Mức 1: Học sinh phải đọc được vị trí các đối tượng địa lí, có được biểu tượng về các đối tượng địa lí thông qua các kí hiệu ghi trong bảng chú giải.


- Mức thứ hai cao hơn, đòi hỏi học sinh phải dựa vào những kiến thức đã học, dựa vào kiến thức bản đồ, biểu đồ để tìm ra những đặc điểm tương đối rõ ràng của đối tượng địa lí trên bản đồ. Hay có thể mô tả được các đối tượng địa lí trên bản đồ với các đặc điểm của chúng.


- Mức thứ 3: Khi đọc bản đồ, lược đồ học sinh phải biết tổng hợp kiến thức để so sánh, phân tích, tìm ra được mối liên hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ, lược đồ.


Có thể nói làm việc với bản đồ, lược đồ là một kỹ năng khó. Ngay một lúc không thể đòi hỏi học sinh vận dụng cả 3 mức độ trên nên tôi thường hướng dẫn học sinh bằng những yêu cầu từ dễ đến khó, và tôi cũng thường yêu cầu học sinh đọc bản đồ, lược đồ trong sách giáo khoa chí ít cũng phải nắm được những cái đơn giản (mức 1 hoặc 2).


* Kỹ năng làm việc với lát cắt địa hình

Trong giảng dạy địa lí, lát cắt địa hình là một phương tiện trực quan cần thiết, bổ sung cho bản đồ tự nhiên, giúp học sinh hình thành được khái niệm cụ thể, chính xác về địa hình các khu vực được nghiên cứu.


Với một lát cắt địa hình, sau khi làm cho học sinh nắm chắc khái niệm và ý nghĩa của lát cắt địa hình, tôi thường hướng dẫn các em:


- Xác định tuyến cắt (đi từ đâu đến đâu?).


- Xác định hướng của lát cắt.


- Xác định xem lát cắt đi qua những khu vực nào? Địa hình, nham thạch ra sao?


4. Phương pháp thảo luận nhóm


Thảo luận nhóm hay dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ là phương pháp để học sinh trao đổi, bàn bạc với nhau xoay quanh một vấn đề đặt ra dưới dạng câu hỏi hoặc bài tập. Phương pháp này khá nhiều ưu điểm vì nó dễ vận dụng và giáo viên chuẩn bị không mất nhiều thời gian.


Việc tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức của học sinh, tạo điều kiện để tất cả học sinh đều được tham gia vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Qua cách học này, nhiều kỹ năng xã hội cũng được hình thành và phát triển như kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng nói, diễn đạt, kỹ năng tập hợp và ghi chép dữ liệu, kỹ năng báo cáo, kỹ năng hợp tác và phân công lao động trong cộng đồng.

Khi tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh, tôi thường:


- Lựa chọn chủ đề thảo luận có nhiều tình huống, cần tới sự chia sẻ, hợp tác giải quyết.


- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện để học sinh làm việc nhóm: giấy, bút, phiếu học tập, bảng phụ, bản đồ, tranh ảnh, số liệu...


- Tổ chức các nhóm học sinh: Số lượng học sinh trong mỗi nhóm từ 4 đến 5 em (nhóm nhỏ) hoặc 8 đến 9 em (nhóm lớn). Trong mỗi nhóm có một nhóm trưởng để điều khiển hoạt động của nhóm.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm: Có trường hợp tất cả các nhóm cùng nghiên cứu một vấn đề, nhưng có những trường hợp mỗi nhóm nghiên cứu một vấn đề riêng.


- Quy định thời gian cho các nhóm hoàn thành công việc.


- Trong khi các nhóm làm việc, tôi di chuyển quanh lớp để quan sát, lắng nghe các nhóm trao đổi và kịp thời uốn nắn, điều chỉnh các em đúng hướng thảo luận. Qua đó tôi cũng phát hiện được điểm đã thống nhất, điểm còn tranh luận chưa đi đến kết luận ở từng nhóm, đồng thời tôi cũng làm cho các nhóm nhận biết được hạn chế thời gian dành cho hoạt động đó và các em phải cố gắng hoàn tất công việc theo đúng thời gian đã quy định ban đầu. Qua hoạt động này, tôi có thể đánh giá được kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc và hiểu được cá tính, thái độ của từng học sinh.

Sau hoạt động nhóm, tôi thường tổng kết, làm rõ nội dung nhận thức, uốn nắn những sai sót, sửa chữa lệch lạc, giải đáp thắc mắc, làm sáng tỏ thêm những vấn đề nảy sinh trong thảo luận. Đồng thời, tôi cũng nhận xét, động viên, khen ngợi các nhóm hoạt động có hiệu quả và khích lệ các nhóm khác.


Các bước tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm được tôi tiến hành như sau:

* Bước 1: Làm việc chung cả lớp


- Giáo viên đưa ra vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức cho học sinh.


- Tổ chức các nhóm học sinh và giao nhiệm vụ cho các nhóm.


- Hướng dẫn cách làm việc của nhóm.


* Bước 2: Làm việc theo nhóm


- Các nhóm phân công công việc, trao đổi, thảo luận với nhau.


- Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.


* Bước 3: Thảo luận, tổng kết trước lớp


- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả thảo luận.


- Thảo luận chung cả lớp.


- Giáo viên tổng kết và đưa ra kết luận.


Ví dụ 1: Địa lí 7 - Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo) - mục 3: Các môi trường tự nhiên. Tôi cho học sinh hoạt động theo nhóm nhỏ (mỗi nhóm 4 em).

- Bước 1:

+ Tôi giao nhiệm vụ cho học sinh: Dựa vào H52.1; 52.2; 52.3 và nội dung mục 3, em hãy thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập sau; trong 5 phút:

PHIẾU HỌC TẬP
	           Kiểu M.trường

Đặc điểm
	Ôn đới hải dương
	Ôn đới lục địa
	Địa Trung Hải

	Phân bố
	
	
	

	Khí hậu
	
	
	

	Sông ngòi
	
	
	

	Thực vật
	
	
	


+ Tôi hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm: Sử dụng các nguồn tư liệu: bản đồ, sách giáo khoa (kênh chữ và kênh hình).

- Bước 2:


+ Các nhóm thảo luận.


+ Cử đại diện trình bày báo cáo.


- Bước 3:


+ Đại diện nhóm trình bày báo cáo. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


+ Giáo viên nhận xét, chữa, chốt kiến thức.


Ví dụ 2: Địa lí 8 - Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.


Khi tìm hiểu đặc điểm khu vực đồng bằng, tôi đã cho học sinh thảo luận nhóm.


- Bước 1: Tôi giao nhiệm vụ cho học sinh: Dựa vào nội dung mục 3a sách giáo khoa, H29.2, H29.3, hãy so sánh đặc điểm vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long theo mẫu sau; trong 3 phút:
PHIẾU HỌC TẬP
	                    Đồng bằng

Đặc điểm
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	



Phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả trong môn Địa lí. Học theo phương pháp này học sinh sẽ dễ nhớ và nhớ lâu vì các em được tham gia trao đổi, trình bày vấn đề. Phương pháp này còn giúp học sinh có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình, thấy mình cần phải học hỏi thêm những gì và sẽ cảm thấy hào hứng khi nhóm thành công đã có sự góp phần của mình. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên.
Thành công của phương pháp này phụ thuộc vào sự nhiệt tình, tích cực tham gia của mọi thành viên. Vì thế giáo viên cần tổ chức hoạt động nhóm sao cho vừa sức với học sinh, tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia hoạt động, tránh tình trạng nhóm hình thức vừa mất thời gian, vừa phản tác dụng giáo dục, tạo nên tâm lý ỷ lại ở một số học sinh hoặc kỷ luật của lớp học bị xáo trộn.

5. Phương pháp báo cáo

Phương pháp báo cáo là phương pháp mà trong đó học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên, thu thập, phân tích, tổng hợp tư liệu... trình bày báo cáo, sau đó thuyết trình trước lớp. Sử dụng phương pháp này nghĩa là học sinh đã đặt mình vào vị trí của người vừa tìm tòi, thu thập, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức, vừa phổ biến tri thức địa lý cho những người xung quanh mình. Qua đó học sinh được phát triển kỹ năng nói, thông báo, truyền đạt...


Phương pháp báo cáo được tôi tiến hành theo các bước sau:


* Bước 1: Nêu câu hỏi (giao nhiệm vụ cho học sinh). Tôi thường đưa ra những câu hỏi rõ ràng về nội dung, mục đích.


* Bước 2: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị báo cáo.


- Tôi hướng dẫn học sinh thu thập thông tin từ các nguồn tư liệu khác nhau như: sách giáo khoa, sách tham khảo, báo chí, mạng Internet,... Sau đó hướng dẫn học sinh chọn lọc những thông tin có liên quan đến chủ đề cần thu thập để tránh rối loạn thông tin.

- Hướng dẫn học sinh xử lý thông tin bao gồm:


+ Phân tích tư liệu: Xem tư liệu thu thập được có chính xác không, cập nhật không, nội dung tư liệu liên quan đến nội dung nào của báo cáo...


+ Tổng hợp tư liệu: Bổ sung thêm những thông tin còn thiếu, lựa chọn những nội dung cần cho báo cáo, liên hệ các thông tin với nhau nhằm xác định tính thống nhất và rút ra các nhận xét cần thiết. 


+ Khái quát hóa: Nêu những nhận xét, ý kiến nhận định khái quát.

* Bước 3: Hướng dẫn học sinh cách xây dựng báo cáo.


Báo cáo có thể được trình bày bằng bài viết hoặc có thể trình bày bằng miệng trên cơ sở đề cương đã chuẩn bị sẵn. Báo cáo có thể kết hợp cả với những tranh ảnh đã sưu tầm, sắp xếp theo hệ thống và kèm theo thuyết minh.

Báo cáo nên có những nội dung sau:


- Giới thiệu ngắn gọn về báo cáo (tên, địa điểm, thời gian, mục đích, nhiệm vụ cụ thể...).


- Trình bày vắn tắt các hoạt động và phương pháp đã thực hiện.


- Trình bày, mô tả những kết quả đã thực hiện.


- Kết luận, đề xuất ý kiến (nếu có).


* Bước 4: Thu thập thông tin và viết báo cáo.


Trong quá trình học sinh thu thập, xử lý thông tin và viết báo cáo, tôi thường xuyên kiểm tra để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn sao cho các em đi đúng hướng.


* Bước 5: Học sinh báo cáo, thuyết trình trước lớp.


Với học sinh lớp 6, 7 tôi thường cho học sinh báo cáo dưới dạng đơn giản như: Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu kèm lời thuyết minh cho một chủ đề. Học sinh lớp 8, 9 tôi yêu cầu cao hơn một chút như: Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu và trình bày báo cáo bằng miệng trên cơ sở bài viết đã được chuẩn bị trước.

Khi học sinh trình bày báo cáo, tôi thường lưu ý học sinh trình bày rõ ràng, biểu cảm, có thể nêu những câu hỏi nghi vấn và tự trả lời, trình bày có vấn đề để tạo tình huống hấp dẫn người nghe.


Ví dụ 1: Địa lí 7 - Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.


Tôi yêu cầu học sinh sưu tầm tư liệu, tranh ảnh và thuyết minh về những vấn đề ô nhiễm ở đới ôn hòa.


Ví dụ 2: Địa lí 9 - Bài 28: Vùng Tây Nguyên (tiết 1).


Tôi yêu cầu học sinh sưu tầm tư liệu, tranh ảnh và viết báo cáo về tài nguyên thiên nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Tây Nguyên.


6. Phương pháp vận dụng kiến thức thực tiễn


a) Vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài học


Phương pháp này là cách huy động tối đa kiến thức sẵn có của học sinh.


Tôi thường dùng những câu hỏi dẫn dắt, gợi mở để học sinh có điều kiện vận dụng những kiến thức xung quanh hoặc theo dõi được trên các phương tiện thông tin vào bài học. Đó cũng là cách để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức và ghi nhớ bền lâu.


Ví dụ: Địa lí 8 - Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam. Khi dạy phần 2 - Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông, tôi đã đưa ra một số câu hỏi:


- Em hãy liên hệ thực tế và cho biết sông ngòi nước ta có những giá trị quan trọng nào?


- Em hãy liên hệ thực tế và cho biết nguyên nhân làm sông ngòi nước ta bị ô nhiễm?


- Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông?


b) Vận dụng kiến thức của bài học để giải thích một số hiện tượng diễn ra trong thực tiễn.

Trong thực tiễn, học sinh được tiếp xúc, chứng kiến rất nhiều hiện tượng địa lý xảy ra, nhưng phần lớn các em đều chưa biết những hiện tượng đó bắt nguồn từ đâu, diễn ra như thế nào, vì sao lại thế... Cho nên trong các bài học, tôi thường tạo điều kiện cho các em được vận dụng kiến thức để giải thích những hiện tượng thực tiễn. Cách làm này vừa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh, vừa giúp học sinh thấy được giá trị của tri thức, giá trị của việc học.

Ví dụ: Địa lí 6 - Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.
Để khắc sâu kiến thức về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa và để học sinh có cơ hội trình bày hiểu biết của mình, tôi đã cho học sinh giải thích câu ca dao ở Việt Nam:

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.
7. Phương pháp tổ chức trò chơi

“Học mà chơi, chơi mà học” - Đó là một trong những phương pháp giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.


Trò chơi địa lí là trò chơi có nội dung địa lí, giúp củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức, kỹ năng địa lí đã được học, nhưng nó cũng mang đầy đủ tính chất của một trò chơi, tức là có luật chơi, cách chơi, gây hứng thú và sự thi đua giữa các đội chơi.

Hình thức trò chơi địa lí rất đa dạng, phong phú. Nếu tổ chức trò chơi tốt sẽ phát huy được sự nhanh trí, sáng tạo, rèn luyện tính tự lập và tinh thần tập thể cho học sinh, giúp giờ học địa lí trở nên sôi nổi, gần gũi, thiết thực với các em hơn.


Để vận dụng phương pháp này, tôi đã thực hiện theo các bước:

- Bước 1: Chuẩn bị
+ Giáo viên chuẩn bị nội dung chơi: Các câu hỏi và đáp án

+ Giáo viên soạn sẵn luật chơi.

+ Chuẩn bị các phương tiện để chơi như: Giấy, bút, bản đồ trống, phần thưởng...

+ Giáo viên phân công quản trò, thư ký.

- Bước 2: Thực hiện

+ Quản trò công bố luật chơi.

+ Quản trò điều khiển cuộc chơi. Thư ký ghi lại điểm số của mỗi đội (nếu chơi theo đội).

+ Giáo viên giám sát, điều chỉnh hoặc chuẩn kiến thức trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3: Tổng kết

+ Quản trò thông báo kết quả.

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, trao thưởng...

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ trình bày một số trò chơi mà tôi đã áp dụng trong một số bài giảng cụ thể của mình như sau:


* Trò chơi “Ô chữ địa lí”

Trò chơi này tôi đã áp dụng có hiệu quả và thu hút được học sinh trong nhiều bài học. Qua mỗi ô chữ, học sinh sẽ được củng cố kiến thức trong bài học và một số kiến thức có liên quan đến địa lí. 

Để thực hiện trò chơi này, tôi chuẩn bị trước các ô chữ và học sinh có nhiệm vụ đoán các ô chữ đó. 
Ví dụ “Trò chơi ô chữ” áp dụng trong bài 28 - Đặc điểm địa hình Việt Nam (Địa lí 8):

Trò chơi này có 6 ô chữ hàng ngang. 

Chủ đề của ô chữ: Đây là bộ phận quan trong nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

Muốn tìm được chủ đề (từ chìa khóa) của ô chữ, học sinh phải giải được các ô chữ hàng ngang.

Học sinh có thể lựa chọn bất kì hàng ngang nào để trả lời. Trả lời đúng mỗi ô chữ hàng ngang sẽ có được một kí tự trong từ chìa khóa. Ghép các kí tự lại với nhau sẽ tìm được từ hàng dọc (từ chìa khóa).
Khi đã giải được 2/3 ô chữ hàng ngang, học sinh có quyền đoán ô chữ hàng dọc hay từ chìa khoá. Nếu đoán đúng, trò chơi sẽ kết thúc. Nếu đoán sai sẽ mất quyền trả lời các ô chữ hàng ngang còn lại.
Trò chơi này cũng có thể thi giữa các tổ với nhau.
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Câu hỏi:

1. Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?


2. Dạng địa hình nào chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ nước ta?


3. Địa hình nước ta được tạo lập vững chắc ở giai đoạn nào?


4. Ở giai đoạn Tân Kiến Tạo địa hình nước ta được... ?


5. Đồi núi ở nước ta phổ biến là dạng đồi núi nào?


6. Địa hình nước ta bị biến đổi do khí hậu, dòng nước, con người. Những nhân tố đó là tác động của...?


Đáp án:
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* Trò chơi: “Tìm các địa danh” được áp dụng trong bài 28 - Vùng Tây Nguyên (Địa lí 9).
- Để thực hiện trò chơi này, tôi chuẩn bị hai bản đồ trống và một số địa danh tiêu biểu cần được khắc sâu.
- Chia lớp làm hai đội chơi.

- Luật chơi: 
+ Mỗi đội có 13 địa danh là tên các tỉnh, các cao nguyên và các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên.


+ Các đội phải gắn đúng tên các địa danh vào các ô trống trên lược đồ. Gắn đúng mỗi địa danh vào ô trống được 1 điểm ( Lưu ý: đội trưởng gọi nhanh lần lượt từng bạn đội mình lên gắn, mỗi bạn trong đội chơi chỉ được lên gắn một lần).

+ Đội nào gắn đúng và nhanh hơn thì đội đó sẽ chiến thắng.


+ Thời gian cho trò chơi này là 2 phút.

II. VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀO BÀI DẠY 
Tiết 30 - Bài 28: VÙNG TÂY NGUYÊN (T1)









Ngày soạn: 








Ngày dạy:



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
   
1. Kiến thức: Sau bài học, học sinh cần nắm được:


- Tây Nguyên có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.


- Vùng có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và nhân văn để phát triển kinh tế - xã hội.


- Tây nguyên là vùng có điều kiện để sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu lớn nhất cả nước.

  
2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng phân tích bản đồ, bảng thống kê.


- Có kỹ năng phân tích bảng số liệu, kết hợp kênh chữ và kênh hình để nhận xét, giải thích đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội của vùng.

   
3. Thái độ 


Giáo dục ý thức, trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ rừng đầu nguồn, tài nguyên du lịch và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
    
1. Lược đồ các vùng kinh tế.

  
2. Lược đồ tự nhiên vùng Tây nguyên.

  
3. Tư liệu, tranh ảnh về Tây nguyên, các dân tộc ở Tây nguyên.

  
4. Máy Prôjecter, laptop, bảng phụ.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức lớp
II. Bài mới

- GV: giới thiệu bài học - vào bài.                                            2 phút


- Giới thiệu tổng quan về Tây Nguyên qua một đoạn video

	Hoạt động của Thầy
	H. động của trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1 (7 phút)
- GV: Chiếu lược đồ tự nhiên vùng Tây nguyên.
- CH: Dựa vào lược đồ H28.1, cho biết: Tây nguyên giáp với những vùng lãnh thổ nào? So với các vùng khác, vị trí của vùng có điểm gì  đặc biệt ?

- GV: cụ thể hơn phần tiếp giáp...
- CH: Dựa vào lược đồ, xác định các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên?

- CH: Vị trí địa lí của Tây nguyên có ý nghĩa gì?

- GV: Mở rộng vị trí quan trọng của vùng....

* Chuyển ý: Vị trí địa lí của Tây nguyên quan trọng như vậy, còn điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thế nào?...

* Hoạt động 2 (20 phút)
- CH: Khi nói đến ĐKTN và TNTN, ta phải đề cập tới những thành phần nào của tự nhiên?

- CH: Dựa vào lược đồ, H28.1, cho biết: Đặc điểm địa hình của Tây Nguyên? (GV: chiếu lược đồ tự nhiên Tây Nguyên).

- GV: các cao nguyên này thuộc vùng núi Trường Sơn Nam.

- CH: Dựa vào lược đồ H28.1, hãy xác định các cao nguyên và nhận xét về độ cao của các cao nguyên này?

- CH: Với địa hình như trên thì sông ngòi ở đây có đặc điểm và giá trị kinh tế gì?

- CH: Dựa vào lược đồ, kể tên một số nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên và cho biết nó phát triển trên sông nào?

- GV: mở rộng về tiềm năng thủy điện ở Tây Nguyên....

- CH: Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông?

- GV: giáo dục ý thức bảo vệ rừng đầu nguồn cho học sinh....

- GV: + Nhận xét việc chuẩn bị tư liệu, báo cáo ở nhà của học sinh (đã kiểm tra trước tiết học)

+ Mời đại diện một nhóm lên trình bày báo cáo ngắn gọn.

- CH: Dựa vào lược đồ H28.1, B28.1, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập sau trong 5 phút (GV: chiếu phiếu HT1 → chiếu lược đồ H28.1, B28.1)
- GV: Chốt kiến thức (gắn vào bảng):

	- HS quan sát, xác định trên bản đồ lãnh thổ Tây nguyên
- HS dựa vào H28.1, lược đồ, tư duy, trả lời.

- HS lên bảng xác định.

- HS tư duy, trả lời.

- HS tái hiện kiến thức cũ, trả lời.

- HS dựa vào lược đồ, H28.1, trả lời.

- HS lên bảng xác định

- HS dựa vào lược đồ, H28.1, trả lời

- HS dựa vào lược đồ, trả lời.

- HS tư duy thực tế, trả lời.

- HS dựa vào lược đồ H28.1, B28.1 thảo luận nhóm, trả lời.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	I. Giới hạn lãnh thổ và vị trí địa lí
- S: 54.475 km2
- Tiếp giáp: Lào, Cămpuchia, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ → Là vùng duy nhất không giáp biển.

→ Tây nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
1. Điều kiện tự nhiên và các thế mạnh kinh tế.

a. Địa hình, sông ngòi
- Địa hình: Chủ yếu là cao nguyên xếp tầng.

- Sông ngòi: Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông → phát triển thủy điện.

b. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác

	TNTN

Đặc điểm nổi bật

Thuận lợi

Khí hậu

- Nhiệt đới cận xích đạo

- Cao nguyên có khí hậu điều hòa, mát mẻ.

- Cơ cấu cây trồng đa dạng

- Phát triển du lịch

Đất

Chủ yếu là đất bazan

(Chiếm 66% diện tích cả nước)

Phát triển cây công nghiệp theo qui mô lớn.

Khoáng sản

Quan trọng nhất là Bôxít (chiếm 90% của cả nước)

Phát triển CN khai thác khoáng sản

Sinh vật

 Diện tích và trữ lượng rừng lớn nhất cả nước (3 triệu ha)
Phát triển lâm nghiệp.



	- CH: Dựa vào H28.1, cho biết đất bazan phân bố ở những khu vực nào? (GV: chiếu lược đồ...)
- GV: đất bazan tốt, phân bố tập chung tạo điều kiện cho Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa lớn nhất nước ta.  

- CH: Các mỏ bô xít phân bố ở đâu?

- GV: Đối với tài nguyên rừng, Tây Nguyên vẫn còn nhiều diện tích rừng già với nhiều động vật quí (voi, bò tót, trâu rừng...) và cũng có nhiều lâm sản đặc hữu (cẩm lai, gụ, trắc...). Đây là nơi duy nhất ở nước ta có rừng khộp.

* Bên cạnh những thuận lợi về ĐKTN, TNTN, vùng cũng còn gặp phải một số khó khăn về tự nhiên.... (GV: chiếu một số ảnh ....)
- CH: Quan sát những bức ảnh sau và liên hệ với thực tế, cho biết: Tây Nguyên gặp phải những khó khăn nào về mặt tự nhiên?

- Để khắc phục những khó khăn trên, người ta phải làm gì?

(+ Bảo vệ rừng đầu nguồn

+ Khai thác TN hợp lí

+ Chủ động nước tưới trong mùa khô).

* Chuyển ý: TNTN có nhiều ưu đãi, song con người là nhân tố quyết định sự phát triển KT - XH của vùng. Vậy dân cư - xã hội có đặc điểm gì?....

* Hoạt động 3 (10 phút)
- CH: Liên hệ thực tế, cho biết: Tây Nguyên là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc nào?

- CH: Quan sát những ảnh sau và nhận xét về văn hóa của các dân tộc ít người ở Tây Nguyên? (GV: chiếu một số ảnh...)
- GV: chiếu một số đặc thù văn hóa ở Tây Nguyên...

- CH: Dựa vào bảng số liệu sau, so sánh số dân, mật độ dân số của Tây Nguyên với các vùng khác? (GV: chiếu bảng số liệu).

- CH: Dựa vào sgk, nhận xét sự phân bố dân cư ở đây?
- CH: Dựa vào B28.2, so sánh các chỉ tiêu dân cư - xã hội của Tây Nguyên với cả nước? (GV: chiếu B28.2).
- Như vậy: Tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số và tỉ lệ hộ nghèo cao hơn cả nước. Tỉ lệ người biết chữ và tuổi thọ trung bình thấp hơn cả nước. Điều đó phản ánh trình độ phát triển dân cư - xã hội ở đây như thế nào?

- CH: Tại sao thu nhập bình quân theo đầu người cao hơn cả nước mà đời sống dân cư vẫn còn nhiều khó khăn?

- CH: Để nâng cao đời sống của người dân ở Tây Nguyên cần có những giải pháp gì?

- GV: chiếu các giải pháp:

- CH: Đặc điểm dân cư như trên có thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng?


	- Một học sinh đọc đáp án chuẩn

- HS dựa vào H28.1, trả lời.

- HS dựa vào H28.1, trả lời.

- HS quan sát, liên hệ thực tế, trả lời.

- HS liên hệ thực tế, tư duy, trả lời.

- HS tư duy thực tế, trả lời.

- HS quan sát, tư duy thực tế, trả lời.

- HS các nhóm tự trao đổi tư liệu để tìm hiểu thêm.

- HS dựa vào bảng số liệu, trả lời.

- HS dựa vào sgk, trả lời.

- HS dựa vào B28.2, trả lời.

- HS tư duy, trả lời.

- HS tư duy thực tế, trả lời.

- HS tư duy thực tế, trả lời.

- HS liên hệ thực tế, tư duy, trả lời.

	2. Khó khăn

- Mùa khô thiếu nước → hạn hán, cháy rừng.

- Chặt phá rừng → xói mòn, sạt lở đất.

III. Đặc điểm dân cư - xã hội
- Tây nguyên là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người

 →  Văn hóa đa dạng và có nhiều nét đặc thù.

- Số dân ít: 4,4 triệu người (chiếm 5,5% dân số cả nước, năm 2002)

- Mật độ dân số thấp nhất cả nước.

- Phân bố dân cư không đều.

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, đời sống của dân cư còn nhiều khó khăn.




III. Củng cố (5 phút)

1. Hãy điền đúng hoặc sai vào mỗi ý sau:


Tây nguyên có các thế mạnh kinh tế:


a. Trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng.


b. Khai thác khoáng sản.


c. Khai thác thủy sản.


d. Phát triển du lịch sinh thái, thủy điện. 

2. Trò chơi “Đi tìm địa danh”

IV. Hướng dẫn học ở nhà (1 phút)

Học bài + Làm bài tập 3 (trang 105)


Chuẩn bị trước tiết 31.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Sau khi áp dụng đề tài “Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí”, tôi nhận thấy chất lượng giờ dạy của mình đã được nâng cao rõ rệt. Tôi cảm thấy thoải mái, hào hứng khi bước vào lớp, mỗi giờ dạy là một niềm vui, mỗi giờ dạy là nơi tôi được đối thoại, được đem kiến thức, đem niềm say mê Địa lí để truyền lại cho học sinh. Tôi thấy yêu hơn sự nghiệp trồng người mà mình đang cống hiến.

Còn về phía học sinh, được cô giáo áp dụng những phương pháp dạy học này các em rất sôi nổi, tích cực, chủ động khám phá và lĩnh hội kiến thức mới, tình trạng học sinh không chú ý nghe giảng trên lớp giảm rõ rệt, chất lượng học tập được nâng cao. Đáng quí hơn là các em đã yêu thích, say mê môn học.

Kết quả thu được như sau:

	LỚP 
	KHI CHƯA VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP
	SAU KHI VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP

	
	Yếu

(%)
	Trung bình (%)
	Khá

(%)
	Giỏi

(%)
	Yếu

(%)
	Trung bình (%)
	Khá

(%)
	Giỏi

(%)

	7A
	5,4
	43,3
	40,5
	10,8
	0
	37,9
	45,9
	16,2

	7B
	2,9
	45,7
	40,0
	11,4
	0
	37,2
	45,7
	17,1

	7C
	0
	27,5
	45,0
	27,5
	0
	5,0
	57,5
	37,5

	8D
	0
	16,1
	51,6
	32,3
	0
	0
	58,1
	41,9

	9C
	5,9
	58,8
	20,6
	14,7
	0
	50,0
	32,4
	17,6

	9D
	0
	18,2
	51,5
	30,3
	0
	0
	57,6
	42,4






C. PHẦN KẾT LUẬN

“Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí”, theo tôi là một đề tài mang ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với xu thế đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập và nhận thức của học sinh. Nó giúp tôi có thể vận dụng được trong tất cả các giờ dạy. Hạn chế ở học sinh việc học vẹt, tăng khả năng tìm tòi, khám phá, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh. Qua đó chất lượng các giờ dạy được nâng cao rõ rệt. 

Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, không có phương pháp dạy học nào là vạn năng. Để có một giờ học hiệu quả giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ bài dạy, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với từng lớp học, từng đối tượng học sinh. 
Những điều tôi đưa ra ở trên chỉ là một trong số muôn vàn kinh nghiệm, sáng tạo trong dạy học mà các đồng nghiệp của tôi đã, đang và sẽ  ngày đêm tìm tòi nghiên cứu.

Bằng ý thức và niềm say mê nghề nghiệp, tôi đã mạnh dạn trình bày một số ý kiến rất nhỏ của mình với mong muốn được các đồng nghiệp bổ sung, đóng góp để với sáng kiến kinh nghiệm này chất lượng các giờ dạy của tôi đạt hiệu quả cao hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hơi nước





Lượng hơi nước trong không khí





..............................................





..............................................








Biển, sông, hồ





Tối đa





.....................................





........................................





Sương, mây, mưa...





Địa lí THCS





Châu Á


Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục





Địa lí dân cư





Địa lí kinh tế





Sự p/hóa l.thổ





Đ.lí địa phương





Thiên nhiên và con người ở các châu lục





Địa lí Việt Nam


(Tự nhiên)





Biển Đông          


Trung Quốc        


Lào


Campuchia


Vịnh Thái Lan





Nằm ở bán đảo Đông Dương


Trung tâm Đông Nam Á


Tiếp giáp 2 vành đai sinh khoáng


Giao thoa của nhiều luồng Đ-TV


Tiếp xúc của nhiều dân tộc


Nằm trong múi giờ thứ 7








Đặc điểm





Tiếp giáp





Vị trí địa lí Việt Nam





Vùng đất liền: Diện tích 329,3 nghìn km2





Vùng biển: Diện tích khoảng 1 triệu km2





Vùng trời (toàn bộ diện tích bao trùm phần đất liền và phần biển)





Phạm vi lãnh thổ





    Ý nghĩa





Thuân lợi





Tự nhiên





P.triển KT-XH





An ninh Q.phòng





Hạn chế...





Môi trường hoang mạc





Khí hậu khô hạn





Trung tâm lục địa Á - Âu





Dọc hai bên đường chí tuyến





Vị trí





Đặc điểm





Địa hình: cồn cát, sỏi đá





Sự thích nghi của sinh vật





Động vật:............





Thực vật: ............
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